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	   BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số:……./TT-BKHCN 

DỰ THẢO 1
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……. tháng …. năm 2014


THÔNG TƯ

      Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá


Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá (sau đây gọi tắt là Nghị định 80/2013/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

 3. Các đối tượng khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐO LƯỜNG

1. Hành vi vi phạm trong sản xuất phương tiện đo (Điều 6 Nghị định 80/2013/NĐ-CP).

1.1. Hành vi không ghi, khắc đơn vị đo theo đơn vị đo pháp định khi sản xuất phương tiện đo được hiểu là tổ chức, cá nhân sản xuất phương tiện đo đã ghi, khắc đơn vị đo không theo đơn vị đo pháp định quy định tại Nghị định số 86/2012/NĐ-CP  ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường (gọi tắt là Nghị định 86/2012/NĐ-CP). 

1.2. Hành vi sản xuất phương tiện đo nhóm 2 khi chưa được phê duyệt mẫu là việc tổ chức, cá nhân đã, đang sản xuất phương tiện đo nhóm 2 nhưng phương tiện đo này chưa có quyết định phê duyệt mẫu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

1.3. Hành vi sản xuất phương tiện đo nhóm 2 không đúng với mẫu phương tiện đo đã được phê duyệt là việc tổ chức, cá nhân đã, đang sản xuất phương tiện đo có một hoặc nhiều chi tiết bị thay đổi so với hồ sơ của mẫu phương tiện đo nhóm 2  đã được phê duyệt lưu tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc tại tổ chức, cá nhân sản xuất phương tiện đo.

1.4. Tước quyền sử dụng quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 6 được hiểu là việc người có thẩm quyền quy định tại Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Nghị định 80/2013/NĐ-CP ra quyết định tước quyền sử dụng quyết định phê duyệt mẫu với thời gian trên để tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện sửa chữa phương tiện đo phù hợp với mẫu phương tiện đo được phê duyệt. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm người có thẩm quyền xử phạt quyết định số ngày cần phải tước quyền sử dụng. 

2. Hành vi vi phạm quy định về đo lường trong nhập khẩu phương tiện đo (Điều 7 Nghị định 80/2013/NĐ-CP).

2.1. Hành vi nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mẫu là việc tổ chức, cá nhân nhập khẩu phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2, khi nhập khẩu vào Việt Nam (lưu giữ ở kho của Hải quan hoặc đưa lưu thông trên thị trường hoặc đã lắp đặt để sử dụng) nhưng không có quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

2.2. Hành vi nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 không đúng với mẫu phương tiện đo đã được phê duyệt là việc tổ chức, cá nhân nhập khẩu phương tiện đo không đúng với hồ sơ của mẫu phương tiện đo nhóm 2 đã được phê duyệt lưu tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc tại tổ chức, cá nhân nhập khẩu phương tiện đo.

3. Hành vi vi phạm quy định về đo lường trong buôn bán phương tiện đo (Điều 9 Nghị định 80/2013/NĐ-CP) là hành vi của tổ chức, cá nhân buôn bán các phương tiện đo mà không có hoặc không xuất trình với cơ quan chức năng giấy chứng nhận kiểm định hoặc tem kiểm định hoặc dấu kiểm định, các tài liệu về nguồn gốc, xuất xứ của phương tiện đo hoặc phương tiện đo không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật hoặc ghi, khắc đơn vị đo lường không theo đơn vị đo lường pháp định quy định tại Nghị định 86/2012/NĐ-CP. 
4. Hành vi vi phạm quy định về đo lường trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (Điều 10 Nghị định 80/2013/NĐ-CP).

4.1. Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền nếu tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo nhóm 2 mà không thực hiện kiểm định hoặc không xuất trình được dấu kiểm định hoặc tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định hoặc xuất trình dấu kiểm định hoặc tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực thì bị áp dụng quy định tại khoản 1 (đối với phương tiện đo có giá trị nhỏ hơn 1000.000 đồng) hoặc khoản 2, 3 (đối với phương tiện đo có giá trị từ 1000.000 đồng trở lên) Điều 10 Nghị định 80/2013/NĐ-CP để xử phạt. 
Việc xác định giá trị của phương tiện đo dùng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tùy theo loại phương tiện đo cụ thể, việc xác định giá trị dựa trên một trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên: giá niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng hoặc hoá đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu; giá thị trường đối với phương tiện đo tại thời điểm nơi phát hiện vi phạm hành chính (theo thông báo giá của cơ quan tài chính địa phương hoặc theo giá trung bình của báo giá thuộc ít nhất 03 cơ sở khác nhau); giá thành của phương tiện đo nếu là hàng hoá còn lưu kho của cơ sở sản xuất và chưa xuất bán hoặc là giá thị trường của phương tiện đo có cùng tính năng, kỹ thuật, công dụng tại thời điểm nơi phát hiện vi phạm hành chính (theo thông báo giá của cơ quan tài chính địa phương hoặc theo giá trung bình của báo giá thuộc ít nhất 03 cơ sở khác nhau).

4.2. Hành vi quy định tại khoản 2, 3 Điều 10 Nghị định 80/2013/NĐ-CP được hiểu như sau:

- Sử dụng dấu, tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định không phải của tổ chức kiểm định có đủ điều kiện theo quy định;

- Sử dụng dấu kẹp chì, tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định đã bị tẩy xoá hoặc sửa chữa nội dung;

- Tự ý tháo, dỡ dấu kẹp chì, tem kiểm định;

- Tự ý tháo, dỡ sau đó gắn hoặc dán lại dấu, tem kiểm định mà không thông báo ngay với cơ quan có thẩm quyền;

- Không thực hiện kiểm định đối chứng theo quy định là việc một số phương tiện nhóm 2 (công tơ điện và công tơ nước) phải được kiểm định định kỳ bằng hình thức kiểm định đối chứng nhưng tổ chức, cá nhân sử dụng các phương tiện đo này không thực hiện kiểm định tại tổ chức kiểm định được chỉ định kiểm định đối chứng theo quy định.

4.3. Phương tiện đo bị sai, hỏng hoặc không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường là phương tiện đo có một trong các vi phạm sau: 

- Phương tiện đo đang sử dụng không bảo đảm tính pháp lý theo quy định; 

-  Phạm vi đo hoặc cấp chính xác không phù hợp với mục đích sử dụng; 

- Sai số phương tiện đo không phù hợp quy định; 

- Phương tiện đo chưa được phê duyệt mẫu hoặc không đúng mẫu đã được phê duyệt.

4.4. Nếu tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo nhóm 2 biết hoặc không biết phương tiện đo bị sai, hỏng nhưng vẫn sử dụng phương tiện đo này vào mục đích định lượng hàng hoá, dịch vụ trong mua bán và thanh toán hoặc phương tiện đo liên quan đến bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ và môi trường thì áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 80/2013/NĐ-CP để xử phạt. 

4.5. Hành vi sử dụng chứng chỉ kiểm định giả mạo là hành vi sử dụng dấu kiểm định hoặc tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4.6. Hành vi làm thay đổi cấu trúc kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo và hành vi tác động, điều chỉnh, sửa chữa, lắp thêm, rút bớt, thay thế cấu trúc kỹ thuật của phương tiện đo làm sai lệch kết quả đo được thể hiện một trong các dấu hiệu sau:  

- Phương tiện đo đang sử dụng, có dấu kiểm định hoặc tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực nhưng tổ chức, cá nhân sử dụng tự ý sửa chữa hoặc tự ý thay thế, lắp thêm, rút bớt chi tiết, thiết bị;

- Phương tiện đo đang sử dụng, có dấu kiểm định hoặc tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực nhưng tổ chức, cá nhân tự ý điều chỉnh một hoặc nhiều chi tiết;

- Phương tiện đo đang  sử dụng có chứng chỉ kiểm định còn hiệu lực nhưng tổ chức, cá nhân đã có tác động vào một trong các chi tiết của phương tiện đo làm ảnh hưởng đến sai số của phương tiện đo mặc dù khi kiểm tra sai số phương tiện đo vẫn nằm trong giới hạn sai số cho phép.

Người có thẩm quyền xử phạt chỉ xử lý hành vi vi phạm làm thay đổi tình trạng kỹ thuật và đặc tính đo lường của phương tiện đo gây thiệt hại cho người tiêu dùng, an toàn, môi trường hoặc ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội của quốc gia.

Ví dụ: trường hợp cột đo xăng dầu của tổ chức, cá nhân đang hoạt động bình thường khi kiểm tra đột xuất về sai số cột đo theo quy trình ĐLVN 10:2013, kết quả cho sai số từ lớn hơn 0,3% và tại cột đo vừa cho sai số nêu trên, khi tắt nguồn điện và tiến hành kiểm tra lại sai số cột đo theo quy trình ĐLVN 10:2013 thì lại đạt sai số cho phép ± 0,3%. Việc làm nêu trên đã chứng tỏ tổ chức, cá nhân sử dụng cột đo này có hành vi tác động (thông qua việc đóng, ngắt nguồn điện cung cấp cho cột đo) để làm thay đổi tình trạng kỹ thuật và đặc tính đo lường của cột đo (xoá sai số của cột đo đã được phát hiện). Như vậy, người có thẩm quyền sẽ căn cứ vào quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định 80/2013/NĐ-CP để xử phạt. 
4.7. Khi áp dụng quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 10 Nghị định 80/2013/NĐ-CP cần lưu ý như sau:

Tịch thu tang vật vi phạm: là người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu các chi tiết, thiết bị được tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo tự ý điều chỉnh hoặc thay thế chi tiết so với hồ sơ lưu của phương tiện đo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tịch thu phương tiện đo: là người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu phương tiện đo đang được tổ chức, cá nhân sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b,c khoản 5 Điều 10.

Thủ tục tịch thu, xử lý tang vật, phương tiện đo vi phạm hành chính bị tịch thu thực hiện theo quy định tại Điều 81, Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan hướng dẫn việc quản lý và xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính.

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp từ 01 đến 06 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 4, 5 Điều 10 là việc người có thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ghi trong quyết định xử phạt. Thủ tục tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được thực hiện theo quy định tại Điều 80 Luật xử lý vi phạm hành chính.

4.8. Việc buộc huỷ bỏ dấu, tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kiểm định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định 80/2013/NĐ-CP được tổ chức huỷ bỏ ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực. Việc thực hiện huỷ bỏ chứng chỉ kiểm định do cá nhân, tổ chức vi phạm tự tổ chức dưới sự giám sát, chứng kiến của cơ quan ban hành quyết định xử phạt. Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không tự tổ chức thực hiện việc tiêu huỷ chứng chỉ kiểm định vi phạm thì cơ quan ra quyết định xử phạt tổ chức cưỡng chế việc tiêu huỷ (có quyết định cưỡng chế và thực hiện tiêu huỷ xong phải có biên bản theo quy định). Tổ chức, cá nhân vi phạm có trách nhiệm trả chi phí cho việc tổ chức cưỡng chế hoặc hoàn trả chi phí ứng trước cho việc tổ chức cưỡng chế tiêu huỷ. 

4.9. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được quy định tại điểm b khoản 7 Điều 10 Nghị định 80/2013/NĐ-CP được xác định theo quy định tại Chương III, Nghị định 86/2012/NĐ-CP. 

Số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do vi phạm pháp luật về đo lường phải được ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính, không căn cứ theo mức phạt tối đa quy định tại Nghị định này và phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
5. Hành vi vi phạm quy định về đo lường đối với phép đo nhóm 2 (Điều 14 Nghị định 80/2013/NĐ-CP).

5.1. Vi phạm quy định về phép đo trong mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm một trong các nội dung sau:

- Thực hiện phép đo (khối lượng (cân) hoặc phép đo thể tích (đong)) có lượng thiếu vượt quá giới hạn thiếu cho phép theo quy định về đo lường đối với phép đo nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

- Sử dụng phương tiện đo để thực hiện phép đo nhóm 2 mà phương tiện đo chưa được kiểm định; giấy chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực; phương tiện đo không bảo đảm về yêu cầu kỹ thuật đo lường;

5.2. Việc kết luận về sai số phương tiện đo hoặc sai số phép đo chỉ bảo đảm tính pháp lý khi được thực hiện bởi các cá nhân, tổ chức sau: Kiểm định viên đo lường được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận và cấp thẻ hoặc Thanh tra viên chuyên ngành Khoa học và Công nghệ hoặc cơ quan quản lý nhà nước về đo lường.

6. Hành vi vi phạm quy định đối với lượng của hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, nhập khẩu, trong buôn bán (Điều 15, 16 Nghị định 80/2013/NĐ-CP) bao gồm hành vi sau:

6.1. Hành vi không ghi định lượng trên nhãn hàng hoá theo quy định là hành vi của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn không ghi khối lượng tịnh, thể tích tịnh hoặc số đếm chiều dài thực, diện tích thực trên bao bì hoặc nhãn hàng hoá. Ghi không đúng quy định, không ghi, khắc đơn vị đo pháp định theo quy định tại Nghị định 86/2012/ND-CP.  

6.2. Hành vi đóng gói hàng hoá không đủ định lượng được hiểu là hàng hoá có lượng chứa thực nhỏ hơn lượng chứa tối thiểu cho phép hoặc giá trị trung bình lượng chứa thực của lô hàng đóng gói sẵn nhỏ hơn lượng định mức.

6.3. Hành vi không đạt yều cầu về đo lường, có sai số vượt quá mức giới hạn cho phép được hiểu là lô hàng đóng gói sẵn không đạt yêu cầu: vượt quá giới hạn thiếu cho phép; giá trị trung bình lượng chứa thực của lô hàng đóng gói sẵn nhỏ hơn lượng định mức và có số đơn vị không phù hợp vượt quá mức quy định. 

Hành vi đóng gói hàng hóa không đủ định lượng, không đạt yêu cầu về đo lường theo quy định Điều 15, 16 Nghị định 80/2013/NĐ-CP là hàng đóng gói sẵn không đạt yêu cầu theo quy định tại.... (hiện đang dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng).
          II. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TIÊU CHUẨN,QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

1. Hành vi vi phạm các quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng (Điều 17 Nghị định 80/2013/NĐ-CP) khi áp dụng cần lưu ý nội dung sau:

Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện. Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hoá áp dụng tiêu chuẩn phải công bố tiêu chuẩn áp dụng trên nhãn hàng hoá, bao bì hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hoá. Nếu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hoá không thực hiện quy định này là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 80/2013/NĐ-CP.

2. Khi áp dụng điểm d khoản 4 Điều 19 Nghị định 80/2013/NĐ-CP cần lưu ý nội dung sau:

Hành vi không gắn dấu hợp quy theo quy định khi đưa sản phẩm, hàng hoá ra thị trường chỉ áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá là đối tượng phải công bố hợp quy. Khi đã công bố hợp quy thì sản phẩm, hàng hoá đó phải được gắn dấu hợp quy trước khi đưa lưu thông. Trong thực tế, có một số sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng phải công bố hợp quy nhưng khi đưa lưu thông không có khả năng gắn dấu hợp quy, ví dụ như sản phẩm xăng, nhiên liệu điêzen v.v. Vì vậy, khi gặp các sản phẩm, hàng hoá đặc thù thì không áp dụng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 19 Nghị định 80/2013/NĐ-CP để xử phạt. 
3. Khi áp dụng Điều 18, 19 Nghị định 80/2013/NĐ-CP cần lưu ý nội dung sau:

3.1. Khi áp dụng quy định tại các điều này, mức phạt tiền tối đa cho hành vi vi phạm không vượt quá 300.000.000 đồng đối với tổ chức.

Theo quy định tại Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tố tụng hình sự có thẩm quyền để xử lý.

3.2. Cách xác định tổng giá trị sản phẩm, hàng hoá vi phạm về chất lượng tại thời điểm vi phạm được thực hiện như sau: 

Giá trị hàng hoá vi phạm chất lượng =  số lượng hàng hoá vi phạm chất lượng x giá bán.

Ví dụ: Công ty M được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh X cấp Giấy đăng ký kinh doanh, với ngành nghề: kinh doanh nhiên liệu động cơ đốt trong. Cửa hàng của Công ty có một cột đo xăng đang sử dụng để bán xăng RON 92. Cột đo của Công ty M được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh X kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định theo quy định. 

Ngày 15/11/2013, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh X tiến hành thanh tra đột xuất Cửa hàng của Công ty M có địa chỉ tại Đường Nguyễn Văn A, quận B, tỉnh X vì có dấu hiệu gian lận chất lượng bán xăng RON 92, gây thiệt hại cho người tiêu dùng bằng việc pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng xăng, dầu so với quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra lấy mẫu xăng, dầu cho lô xăng RON 92 là 25.000lít để gửi đi thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật 3. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm so sánh với quy định thì các mẫu xăng nêu trên có chất lượng không phù hợp quy định tại QCVN 1:2009/BKHCN. 

Đoàn thanh tra  kết luận Cửa hàng thuộc Công ty M có hành vi bán  xăng RON 92 có chất lượng không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 1: 2009/BKHCN, vi phạm quy định tại điểm h khoản 2 Điều 19 Nghị định 80/2013/NĐ-CP.

 Đoàn thanh tra xác định tổng giá trị sản phẩm, hàng hoá vi phạm về chất lượng tại thời điểm vi phạm (15/11/2013) được thực hiện như sau:

- Giá bán xăng RON 92 tại thời điểm thanh tra: là đơn giá trung bình của các đơn giá do cơ quan có thẩm quyền công bố trong thời gian vi phạm được tính theo nguyên tắc hướng dẫn tại Thông tư này và xác định được giá xăng RON 92 là 25.000đồng/lít.

- Lượng hàng hoá vi phạm chất lượng là lô hàng hoá có mẫu đại diện được gửi đi thử nghiệm là: xăng RON 92=15.000lít.

- Giá trị hàng hoá vi phạm chất lượng: xăng RON 92 = 15.000lít x 25.000đồng/lít = 375.000.000đồng

 Vậy, Đoàn thanh tra đã xác định được tổng giá trị hàng hoá vi phạm chất lượng của Cửa hàng thuộc Công ty M là: 202.500.000đồng. 

Khi ban hành quyết định xử phạt đối với Cửa hàng thuộc Công ty M về hành vi nêu trên, người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 29, Điều 30 và Điều 31 Nghị định 80/2013/NĐ-CP chỉ được xử phạt mức phạt tiền tối đa cho hành vi vi phạm không quá 300.000.000 đồng.
4. Khi áp dụng khoản 1 Điều 24 Nghị định 80/2013/NĐ-CP cần thực hiện như sau:

Một trong những biểu hiện dưới đây được coi là hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, thiếu trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật:

4.1. Thông tin trên nhãn hàng hoá không phù hợp với chất lượng thực tế của sản phẩm, hàng hoá; 

4.2. Cung cấp thông tin sai sự thật, thiếu trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho người tiêu dùng hoặc cơ quan có thẩm quyền;

4.3. Sản phẩm, hàng hoá không thực hiện công bố hợp chuẩn, hợp quy hoặc chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy nhưng trên giấy tờ giao dịch, biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoặc các đại lý bán sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân đó có thông tin nhằm lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng hiểu là sản phẩm, hàng hoá đó đã được công bố hợp chuẩn, hợp quy hoặc được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy;

4.4. Thông tin sai sự thật, thiếu trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

III. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH

VỀ NHÃN HÀNG HOÁ VÀ MÃ SỐ MÃ VẠCH

1. Khi áp dụng quy định tại Điều 25 Nghị định 80/2013/NĐ-CP cần lưu ý:

Đối với tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, chế biến, lắp ráp, đóng gói sản phẩm, hàng hoá tại Việt Nam nhưng không ghi nhãn theo quy định (trừ định lượng) thì bị xử phạt trong trường hợp hàng hoá đó chỉ để tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, chế biến, lắp ráp, đóng gói sản phẩm, hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, nhãn hàng hoá ghi theo hợp đồng xuất khẩu hoặc yêu cầu của nước nhập khẩu hàng hoá, nhưng nhãn không ghi đầy đủ nội dung theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá (trừ định lượng) thì vẫn bị xử phạt theo quy định tại khoản này.
2. Khi áp dụng quy định tại  Điều 26 Nghị định 80/2013/NĐ-CP cần lưu ý:

2.1. Hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 26 là hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá là lương thực, thực phẩm, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi nhưng không ghi một trong các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hoá hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng hoá quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá (gọi tắt là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP). 

Nếu nhãn hàng hoá nêu tại điểm này ghi đầy đủ nội dung (trừ định lượng) theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP nhưng hàng hoá đó lại thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2 thì áp dụng quy định tại Điều 15 (đối với sản xuất, nhập khẩu), Điều 16 (đối với buôn bán) của Nghị định 80/2013/NĐ-CP để xử phạt. 

2.2. Hành vi vi phạm quy định tại điểm khoản 5 Điều 26 là hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá là lương thực, thực phẩm, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi có ghi hạn sử dụng nhưng không phân biệt được hạn sử dụng hoặc hạn sử dụng bị tẩy xoá, sửa chữa.

2.3. Hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 là hành vi kinh doanh hàng hoá có nhãn hàng hoá hoặc nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý trùng với nhãn hàng hoá hoặc nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân khác mà không được phép tổ chức, cá nhân đó.

3. Khi áp dụng Điều 27 Nghị định 80/2013/NĐ-CP cần lưu ý:

3.1. Hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 80/2013/NĐ-CP là hành vi không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ giao dịch hoặc Giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch bị mất hoặc hỏng hoặc không gửi danh mục các Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) và Mã số địa điểm toàn cầu (GLN) được sử dụng cho cơ quan quản lý nhà nước về mã số mã vạch có thẩm quyền hoặc không thông báo bằng văn bản, kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền khi sử dụng mã số nước ngoài cho sản phẩm, hàng hoá sản xuất tại Việt Nam là việc tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá khi có sự thay đổi nêu tại điểm này mà không thông báo bằng văn bản đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

3.2. Sử dụng trái phép mã số mã vạch quốc gia được hiểu là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá tự ý gắn dãy số 893 lên trước mã số mã vạch in trên nhãn hàng hoá mà chưa được phép của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

3.3. Sử dụng trái phép mã số mã vạch của doanh nghiệp khác được hiểu là tổ chức, cá nhân đã tự ý gắn lên nhãn sản phẩm, hàng hoá mã số mã vạch của tổ chức, cá nhân khác đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. 

 3.4. Hành vi vi phạm điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định 80/2013/NĐ-CP được hiểu là: tổ chức, cá nhân đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp quyền sử dụng mã số mã vạch, nhưng không thực hiện nghĩa vụ để duy trì hiệu lực giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc không thực hiện đúng quy định về mã số mã vạch dẫn đến bị tước quyền hoặc bị thu hồi quyền sử dụng. Sau khi hết quyền sử dụng nhưng tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục sử dụng mã số mã vạch trên nhãn hàng hoá. 

3.5. Hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định 80/2013/NĐ-CP được hiểu là  tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá để xuất khẩu theo hợp đồng hoặc yêu cầu của khách hàng nước ngoài đã thực hiện đúng việc ghi nhãn hàng hoá, trên nhãn có gắn mã số mã vạch của tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng không được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hoặc không được tổ chức nước ngoài là chủ sở hữu cho phép, không thực hiện việc đăng ký với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

4. Khi áp dụng Điều 28 Nghị định 80/2013/NĐ-CP cần lưu ý: 
4.1. Hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 là hành vi của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch nhưng đã gian lận, đánh lừa người tiêu dùng hiểu nhầm tổ chức, cá nhân đó đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp.

4.2. Hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 là hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch do cơ quan không có thẩm quyền cấp (không phải do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp).

        IV. HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VÀ BIỂU MẪU XỬ PHẠT

1. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ (Điều 29 Nghị định 80/2013/NĐ-CP). 
Khi áp dụng  Điều 29 Nghị định 80/2013/NĐ-CP cần lưu ý những vấn đề sau:

1.1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá gồm các chức danh được quy định tại Điều 29, Điều 30 và Điều 31 Nghị định 80/2013/NĐ-CP. 

1.2. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ (khoản 1 Điều 29) bao gồm: Thanh tra viên đang công tác tại Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, và Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ; công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá thự hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định 80/2013/NĐ-CP.

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá được sử dụng dấu của cơ quan chủ trì tiến hành thanh tra khi ban hành văn bản để áp dụng các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thanh tra.
3. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 

Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá: theo quy định tại Điều 50 Luật Thanh tra và Điều 55 Luật Xử lý vi phạm hành chính  thì những người sau đây có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá: Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Thanh tra viên chuyên ngành Khoa học và Công nghệ, Trưởng đoàn kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các chức danh có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định 80/2013/NĐ-CP.

Trường hợp người lập biên bản vi phạm hành chính không có thẩm quyền xử phạt thì thủ trưởng của người đó là người có thẩm quyền xử phạt phải ký tên vào biên bản vi phạm hành chính.  

4. Về áp dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính
4.1. Đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành thì áp dụng biểu mẫu trong hoạt động thanh tra do Thanh tra Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

4.2. Những biểu mẫu khác trong xử phạt vi phạm hành chính áp dụng theo quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày....., tháng..... năm 2014 và thay thế Thông tư số 24/2009/TT-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, giải quyết./.
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- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;
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